MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I  (Đề 1-chính thức)
MÔN NGỮ VĂN 7-NH 2023-2024
 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	2
	1
	2
	0
	50

	2
	Viết

	Viết được một bài biểu cảm về con người, sự việc
	1*
	1*
	1*
	1*
	50

	Tổng
	20
5
	10
15
	20
25
	0
5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	45%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Đề 1-chính thức)
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7- NH 2023-2024 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện ngụ ngôn. (1)
- Nhận biết được phó từ và ý nghĩa của phó từ. (2)
Thông hiểu:
-Tìm được  sự kiện  chính của truyện ngụ ngôn(3)
- Vận dụng:
-Phân tích, đánh giá được hành động của nhân vật (4)
- Rút ra được bài học từ câu chuyện(5)

	
2C













	1C








	
2C










	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn biểu cảm về con người, sự việc
	1TL*

	1TL*

	1TL*

	




1TL*







	Tổng
	
	2
	1
	2 
	1 

	Tỉ lệ %
	
	25
	25
	45
	5

	Tỉ lệ chung
	
	50
	50


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I  (Đề 2-DỰ BỊ)
MÔN NGỮ VĂN 7-NH 2023-2024
 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	2
	1
	2
	0
	50

	2
	Viết

	Viết được một bài biểu cảm về con người, sự việc
	1*
	1*
	1*
	1*
	50

	Tổng
	20
5
	10
15
	20
25
	0
5
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	45%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Đề2- DỰ BỊ)
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7- NH 2023-2024 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện ngụ ngôn. (1)
- Nhận biết được phó từ và ý nghĩa của phó từ. (2)
Thông hiểu:
-Tìm được  sự kiện  chính của truyện ngụ ngôn(3)
- Vận dụng:
-Phân tích, đánh giá được hành động của nhân vật (4)
- Rút ra được bài học từ câu chuyện(5)

	
2C













	1C








	
2C










	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn biểu cảm về con người, sự việc
	1TL*

	1TL*

	1TL*

	




1TL*







	Tổng
	
	2
	1
	2 
	1 

	Tỉ lệ %
	
	25
	25
	45
	5

	Tỉ lệ chung
	
	50
	50


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.




ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI (ĐỀ 1-CHÍNH THỨC)
-Môn: Ngữ Văn 7- Năm học: 2023 – 2024  
Thời gian: 90 phút

 I. ĐỌC HIỂU (5.0 ĐIỂM)
Đọc kĩ văn bản sau:
HOẠ MI, VẸT VÀ QUẠ
    Ngày xửa ngày xưa, hoạ mi, vẹt và quạ đều không biết hát. Một hôm, hoạ mi nói với các bạn:
- Tôi thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé! Thật đáng ngưỡng mộ!
    Vẹt nghe hoạ mi nói vậy liền bảo:
- Hay chúng ta đến gặp hoàng oanh, nhờ cậu ấy dạy hát cho.
    Hoạ mi và quạ đồng ý.
    Cả ba đến gặp chim hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với ba bạn:
- Học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhé!
    Mấy ngày đầu, hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng. Quạ không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng: “Hôm nào cũng luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?”. Được vài hôm, quạ càu nhàu:
- Sao cứ luyện giọng mãi thế?
    Nói rồi quạ chán nản bay đi, không học nữa.
    Chỉ có hoạ mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học. Ngày ngày trôi qua, hoạ mi và vẹt đã hát được với giọng êm ái. Còn quạ thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã: quạ... quạ... quạ...
                                                                                    (Truyện dân gian Việt Nam)
Thực hiện các yêu cầu:	
Câu 1 (1.0đ): Văn bản trên thuộc thể loại nào? Vì sao em biết?
Câu 2 (1.0đ): Tìm một phó từ trong câu văn “Chỉ có hoạ mi và vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học. Ngày ngày trôi qua, hoạ mi và vẹt đã hát được với giọng êm ái”. Cho biết phó từ vừa tìm được bổ sung ý nghĩa gì?
Câu 3 (1.0đ): Câu chuyện trên xoay quanh sự kiện gì?
Câu 4 (1.0đ): Em có đồng tình với hành động của Quạ không? Vì sao?
Câu 5 (1.0đ): Nêu bài học rút ra từ câu chuyện trên.
 II. VIẾT (5.0 ĐIỂM):
Viết  bài văn biểu cảm về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân của em.




ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI (ĐỀ 2-DỰ BỊ)
Môn: Ngữ Văn 7 Năm học: 2023 – 2024  
Thời gian: 90 phút

 I. ĐỌC HIỂU (5.0 ĐIỂM)
Đọc kĩ văn bản sau:
KIẾN VÀ VOI
Ngày xưa, trong một khu rừng rậm có một con Voi rất hung dữ. Gặp bất kỳ loài vật nào, Voi cũng dùng đôi ngà ghê gớm của mình húc. Voi chưa chịu thua một loài vật nào. Vì vậy, càng ngày Voi càng kiêu ngạo.
Một hôm, Voi đang nghênh ngang đi dạo thì gặp một đàn Kiến vàng bò qua đường. Cho rằng đàn Kiến bé nhỏ láo xược, Voi quát:
- Đàn Kiến ranh con kia! chúng bay không biết tao là ai hay sao mà chúng bay dám bò ngang qua đường tao đi? Tao chỉ khẽ dẫm lên một cái là chúng mày chết cả nút. Chúng mày không biết thân biết phận tí nào cả.
Trái với Voi nghĩ, đàn Kiến bé nhỏ đã cứng cỏi đáp lại:
- Này bác Voi, chúng tôi là những người biết mình biết người. Chúng tôi không bao giờ kiêu ngạo với ai cả. Nhưng nếu bác cậy sức muốn đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi cũng không chịu lùi bước trước một sức mạnh nào đâu.
Nghe đàn Kiến trả lời như vậy, Voi nổi giận điên người. Voi lồng lên, định dẫm đàn Kiến chết tan xác dưới bàn chân to lớn của mình. Đàn Kiến nhỏ bé đã nhanh nhẹn tản ra, bám ngay lấy chân Voi mà leo lên lưng Voi. Đàn Kiến bảo nhau xúm cả vào hai mắt Voi mà cắn, khiến Voi không sao mở được mắt nữa. Trong khi hai mắt Voi còn cay xè thì đàn Kiến lại bảo nhau chui vào hai tai Voi mà đục thủng màng nhĩ. Voi đau buốt đến tận óc.[…] Đàn Kiến lại chui vào vòi Voi mà đốt, mà cắn. Voi không tài nào chịu nổi, ngã lăn ra, kêu khóc, giãy giụa ầm trời. Đàn Kiến đã đi báo thêm cho nhau biết và kéo tới mỗi lúc một nhiều, xúm vào đốt Voi cho tới khi voi xin tha lỗi mới chịu buông tha.
Từ đấy, [...] Voi cũng hết sức để ý, không bao giờ để cho Kiến leo được lên trên người mình.
                                                             ( Trích nguồn Internet)


Thực hiện các yêu cầu:	
Câu 1 (1.0đ): Văn bản trên thuộc thể loại nào đã học? Vì sao em biết?
Câu 2 (1.0đ): Tìm một phó từ trong câu văn “Một hôm, Voi đang nghênh ngang đi dạo thì gặp một đàn Kiến vàng bò qua đường.”. Cho biết phó từ vừa tìm được bổ sung ý nghĩa gì?
Câu 3 (1.0đ): Câu chuyện trên xoay quanh sự kiện gì?
Câu 4 (1.0đ): Em có đồng tình với hành động của Voi không? Vì sao?
Câu 5 (1.0đ): Nêu bài học rút ra từ câu chuyện trên.
[bookmark: _GoBack]      II. VIẾT (5.0 ĐIỂM):
Viết  bài văn biểu cảm về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân của em.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI (ĐỀ1- CHÍNH THỨC)
Năm học: 2023 – 2024  -Môn: Ngữ Văn 7


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	- Truyện ngụ ngôn
- Vì
+truyện mượn chuyện loài vật để nói về con người
+truyện nêu lên bài học về cách ứng xử trong cuộc sống

	1.0

	
	2
	Các phó từ:
+ Phó từ “ vẫn” chỉ sự tiếp diễn tương tự
+ Phó từ “đã” bổ sung ý mghĩa về mặt thời gian 
Tìm được 1 trong 2 phó từ và nêu đúng ý nghĩa được trọn điểm.
	1.0

	
	3
	Xoay quanh sự việc có ba con vật gồm họa mi, vẹt và quạ xin đi học hát nhà hoàng oanh nhưng chỉ có vẹt và họa mi kiên trì còn quạ bỏ đi.
	1.0

	
	4
	Không đông tình. Vì đó là hành động  lười biếng, thiếu kiên trì
	1.0

	
	5
	Hoạ mi vẹt và quạ cho chúng ta thấy được bài học của sự chăm chỉ, kiên trì, siêng năng học hỏi ắt sẽ thành công.
	1.0

	II
	VIẾT


	NỘI DUNG
		Bố cục
	Nội dung
	Mức điểm

	
MỞ BÀI
	Giới thiệu được đối tượng mà người viết muốn bày tỏ cảm xúc
	0.25 điểm

	
	Giới thiệu được cảm xúc chung của người viết về đối tượng 
	0.25 điểm

	
THÂN BÀI
	Biểu lộ được ít nhất 2 tình cảm, cảm xúc sâu sắc chân thành của người viết
	2 điểm

	
	Kết hợp yếu tố miêu tả để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết 
	0.5 điểm

	
	Kết hợp yếu tố tự sự để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết 
	0.5 điểm

	KẾT BÀI
	Khẳng định tình cảm xúc về đối tượng
	0.25 điểm

	
	Rút ra điều đáng nhớ nhất đối với bản thân 
	0.25 điểm




	HÌNH THỨC
	-Bố cục bài viết rõ ràng
-Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu
-Bài viết sạch,đẹp

	0.25
0.5
0.25




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI (ĐỀ2- DỰ BỊ)
Năm học: 2023 – 2024  -Môn: Ngữ Văn 7


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5.0

	
	1
	- Truyện ngụ ngôn
- Vì
+truyện mượn chuyện loài vật để nói về con người
+truyện nêu lên bài học trong cuộc sống

	1.0

	
	2
	Phó từ:
+ Phó từ “đang” bổ sung ý mghĩa về mặt thời gian 
Tìm được 1 trong 2 phó từ và nêu đúng ý nghĩa được trọn điểm.
	1.0

	
	3
	Xoay quanh sự việc Voi coi thường đàn kiến và đàn kiến chống trả
	1.0

	
	4
	Không đồng tình. Vì đó là hành động kiêu ngạo
	1.0

	
	5
	Hs rút ra bài học hợp lí ghi điểm tối đa
	1.0

	II
	VIẾT

	5.0


	NỘI DUNG
		Bố cục
	Nội dung
	Mức điểm

	
MỞ BÀI
	Giới thiệu được đối tượng mà người viết muốn bày tỏ cảm xúc
	0.25 điểm

	
	Giới thiệu được cảm xúc chung của người viết về đối tượng 
	0.25 điểm

	
THÂN BÀI
	Biểu lộ được ít nhất 2 tình cảm, cảm xúc sâu sắc chân thành của người viết
	2 điểm

	
	Kết hợp yếu tố miêu tả để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết 
	0.5 điểm

	
	Kết hợp yếu tố tự sự để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết 
	0.5 điểm

	KẾT BÀI
	Khẳng định tình cảm xúc về đối tượng
	0.25 điểm

	
	Rút ra điều đáng nhớ nhất đối với bản thân 
	0.25 điểm




	HÌNH THỨC
	-Bố cục bài viết rõ ràng
-Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu
-Bài viết sạch,đẹp

	0.25
0.5
0.25




















